
 

  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:       /STP-VBPB&TDTHPL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày        tháng 02 năm 2021 
 

V/v thực hiện Quyết định số 

119/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công 

tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2021 

 

                Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Báo Trà Vinh; 

- Các trường: Chính trị Trà Vinh và  Đại học, Cao đẳng; 

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trà Vinh;  

-  Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục thuế tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân (UBND) 

tỉnh quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo quy 

định của Luật PBGDPL năm 2012 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 

04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

PBGDPL. 

Theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch của UBND tỉnh) giao Sở Tư 

pháp làm đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm 

tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này. 

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra theo Kế hoạch của UBND tỉnh 

trong năm 2021, Sở Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 

đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các trường Chính trị Trà Vinh, đại học, 

cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh, Cục thuế tỉnh, Điện lực tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị, địa phương) 

quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các công việc sau: 

1. Về công tác PBGDPL 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung, xác định đối 

tượng, địa bàn và hình thức PBGDPL để ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển 

khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2021 cho phù hợp tình hình cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình theo trách nhiệm và phạm vi quản lý. Qua theo dõi tình hình hoạt 

động PBGDPL trên địa bàn tỉnh đến thời điểm có một số cơ quan, đơn vị chưa ban 

hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PBGDPL năm 2021 
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và Kế hoạch triển khai, phổ biến các luật, Bộ luật có hiệu lực thi hành năm 2021 đã 

được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp thực hiện theo Kế hoạch số 03/KH-UBND 

ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 85/STP-VBPB&TDTHPL ngày 

22/01/2021 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 

13/01/2021 của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL được giao theo 

Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBD tỉnh ban hành Chương 

trình công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn của Sở 

Tư pháp tại Công văn số 92/STP-VBPB&TDTHPL ngày 25/01/2021; tổng hợp báo 

cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình công tác PBGDPL giai đoạn 

2017-2021 của cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

30/10/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đưa tin, bài, tài liệu, văn bản 

pháp luật lên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử thành phần, các 

trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Fanpage, youtobe; các phương tiện truyền 

thông, thông tin đại chúng… để phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng, Nhà 

nước và của địa phương tập trung vào các luật, Bộ luật, pháp lệnh, văn bản mới 

được Quốc hội thông qua có hiệu thi hành năm 2020 và năm 2021; phổ biến các 

chính sách, pháp luật có có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và 

lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; biển, đảo; cải cách hành chính; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ 

khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư 

luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký 

kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, 

các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp 

đến người dân, doanh nghiệp. 

Phổ biến các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Sở Tư pháp có văn 

bản riêng để phối hợp và cung cấp tài liệu, quy định pháp luật có liên quan đến 

công tác bầu cử để cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, sử dụng, phục vụ công 

tác tuyên truyền).  

- Đề nghị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành khác có liên quan, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và UBND cấp xã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo trách nhiệm và phạm vi quản lý (quy định tại 

Mục 2, Chương II, Luật PBGDPL).  

Đối với các cơ quan, đơn vị địa phương có trách nhiệm PBGDPL cho đối 

tượng đặc thù theo quy định tại khoản 4 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 4 Điều 

20, khoản 3 Điều 22 Luật PBGDPL tiếp tục thực hiện phổ biến pháp luật cho các 

đối tượng này theo hướng dẫn tại mục 5 phần I Công văn số 649/STP-

VBPB&TDTHPL ngày 06/4/2020 của Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện Kế hoạch 
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số 67/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Bộ tiêu 

chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.  

- Đề nghị Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Tỉnh đoàn, Tòa án 

nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh quan tâm phối hợp với Sở 

Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PBGDPL theo các 

Chương trình, Kế hoạch đã ký kết nhất là Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp 

và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thực hiện công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư 

vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp 

luật giai đoạn 2018 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Luật 

gia tỉnh thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý và tư vấn 

pháp luật giai đoạn 2018 - 2023; Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tỉnh 

đoàn giai đoạn 2018 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa án 

nhân dân tỉnh về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023; Kế hoạch phối 

hợp giữa Sở Tư pháp, Đài Phát Thanh và Truyền hình Trà Vinh về thông tin, truyền 

thông công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và một số hoạt động của sở, ngành Tư 

pháp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2021... 

2. Về công tác hòa giải ở cơ sơ 

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc tỉnh; Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường 

thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý nhà nước về công tác 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

công tác hòa giải ở cơ sở nhằm thực hiện đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở 

và các văn bản hướng dẫn thi hành (Sở Tư pháp sẽ có Kế hoạch và thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành để phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021). 

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, 

UBND cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1502/QĐ-

UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề 

án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”; quan 

tâm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác hòa 

giải ở cơ sở. 

Tổ chức hội nghị tọa đàm, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công 

tác hòa giải ở cơ sở đối với các hòa giải viên ở cơ sở, đề xuất cơ quan có thẩm 

quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa 

giải ở cơ sở tại địa phương. 

Chỉ đạo lựa chọn những xã có khó khăn, hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ 

sở để thực hiện chỉ đạo điểm, ưu tiên tập trung lựa chọn các xã có tỷ lệ hòa giải 

thành dưới 50% để hỗ trợ các nguồn lực như bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ (tổ 

chức các lớp tập huấn, cấp phát tài liệu; tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh 

nghiệm...) cho hòa giải viên; hỗ trợ nguồn lực thực hiện hòa giải các vụ việc phức 
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tạp, tranh chấp tài sản có giá trị lớn và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng 

được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định 

của Bộ luật Hình sự và Tố tụng Hình sự. 

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã rà soát, đánh giá, bổ sung, thay thế hòa 

giải viên đối với những tổ hòa giải còn thiếu hòa giải viên hoặc có hòa giải viên 

hoạt động mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; bảo đảm các tổ hòa giải đủ số 

lượng, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định Luật hòa giải ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu 

của công tác hòa giải ở cơ sở. 

Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác hòa giải trên địa bàn để kịp thời 

chấn chỉnh hạn chế, sai sót, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; biểu dương, khen 

thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở hoàn thành xuất sắc công tác hòa 

giải ở cơ sở để động viên, khuyết khích tinh thần hòa giải viên thực hiện tốt hơn về 

công tác hòa giải ở cơ sở; nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hiệu quả 

về công tác hòa giải ở cơ sở. 

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia 

tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, kiểm sát 

viên, luật sư ... quan tâm phối hợp với Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và cấp xã hỗ 

trợ tài liệu cho các tổ hòa giải nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ở cơ sở; 

tổ chức tập huấn, trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệmhòa giải cho hòa 

giải viên ở cơ sở. 

3. Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp 

xã tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 

08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ 

tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về 

xây dựng xã, phường, thị trấn đạt đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công 

chức thực hiện quản lý, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương. 

Quan tâm bố trí đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện tốt nhiệm vụ PBGDPL, 

hòa giải ở cơ sở góp phần hoàn thành tốt 05 tiêu chí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật, hoàn thành chỉ tiêu 18.5 thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông 

thôn mới nâng cao.   

4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật được sử dụng trong dự toán phân bổ của cơ quan, đơn vị, 

địa phương năm 2021 và các nguồn huy động, hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác (nếu 

có). 
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5. Chế độ thông tin, báo cáo 

Kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của cơ 

quan, đơn vị, địa phương tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng (trước 31/5/2021) và 

báo cáo năm (trước ngày 30/10/2021) gửi về Sở Tư pháp (qua Phòng Văn bản, Phổ 

biến và Theo dõi thi hành pháp luật) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch Hội 

đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Bộ Tư pháp. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh đến Sở Tư pháp (điện thoại 3866409) để phối 

hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ông Lê Thanh Bình, PCT UBND tỉnh, CT Hội đồng  

  phối hợp PBGDPL tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ STP (để biết); 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (t/h); 

- Lưu: VT, VBPB&TDTHPL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Khâm 
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